
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG MÁY GIẶT VẮT WH6 

STT NỘI DUNG 
WH6-7 

7kg 
WH6-8 

8kg 
WH6-11 

11kg 

MODEL 

WH6-14 

14kg 

WH6-20 
20kg 

WH6-27 
27kg 

WH6-33 
33kg 1

2 

3 

4

5 

6 

7 

8

9

10

11 

Công suất

Loại máy 

Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút).
Có thể điều chỉnh 

Lực vắt (G-force) 

Nguồn cấp nước 

Tạo nhiệt 

Bảng điều khiển 

Kích thước máy (R x S x C) (mm) 

Trọng lượng (kg)

Thể tích lồng giặt (lít) 

Tốc độ giặt mặc định (vòng/phút). 
Có thể điều chỉnh 

49 

450 

1245 

720 x 720 x
1135 

145 

65 

49 

450 

1245 

720 x 720
1135 

158 

75 

46 

1165 

44 

1113 

42 

1054 

Bệ mềm, giảm chấn 

830 x 770 
x 1215 

910 x 820 x 
1345 

970 x 945 
1430 

202 

105 

263 

130 

354 

180 

450 450 450 

Nóng/Lạnh

Điện/ hơi / gas/ nước nóng

Màn hình LCD. Phím bấm + Núm xoay 

40 

450 

1007 

1020 x 990
x 1465 

425 
240 

40 

450 

1007 

1020 x 1135
x 1465 

560 

300 


